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Lai Châu, ngày       tháng 3 năm 2024                                   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng 

nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Lai Châu” ban hành kèm theo Quyết định số 

1183/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 24/11/2015; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14/6/2019; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng 

và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 

Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30/11/2023 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 

số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền 

sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở 

hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm 

thông tin sở hữu công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 93618/QĐ-SHTT.IP ngày 03/11/2023 của Cục Sở 

hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 464984 cho nhãn 

hiệu “Sâm Lai Châu”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

207/TTr-SKHCN ngày 23/02/2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng 
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nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Lai Châu” ban hành kèm theo Quyết định số 

1183/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:  

“Điều 1. Mục đích 

Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 

“Sâm Lai Châu” cho sản phẩm Sâm Lai Châu củ tươi được nuôi, trồng và phát 

triển tại tỉnh Lai Châu thành một thương hiệu mạnh trên thị trường, tạo điều kiện 

thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình, cá nhân có 

hoạt động sản xuất, kinh doanh Sâm Lai Châu củ tươi trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Lai Châu”.” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau : 

“2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ủy quyền cho Sở Khoa học và Công 

nghệ quản lý Nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Lai Châu”.” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau: 

“1. Có hoạt động sản xuất, kinh doanh Sâm Lai Châu củ tươi được nuôi, 

trồng và phát triển tại tỉnh Lai Châu trong phạm vi khu vực địa lý trong Bản đồ 

theo Phụ lục II Quy chế này.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:  

“Điều 8. Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận 

Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Lai Châu” là sản phẩm 

Sâm Lai Châu củ tươi được nuôi, trồng và phát triển trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 như sau: 

“2. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn của tổ chức, cá 

nhân, đơn vị quản lý nhãn hiệu chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra thực tế hoạt động 

nuôi, trồng và phát triển Sâm Lai Châu của tổ chức, cá nhân đề nghị và đánh giá 

chất lượng thông qua việc lấy mẫu sản phẩm dự kiến mang nhãn hiệu “Sâm Lai 

Châu” để tiến hành đánh giá phân tích”. 

6. Bổ sung khoản 1 Điều 14 như sau: “- Thời hạn sử dụng nhãn hiệu 

chứng nhận.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 18 như sau: 

“2. Thành lập Tổ kiểm tra việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Lai 

Châu: Tổ kiểm tra do Đơn vị quản lý nhãn hiệu quyết định thành lập. Tổ kiểm 

tra gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan”. 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 19 như sau: 

“3. Kinh phí: Từ nguồn thu của người sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận và 

ngân sách nhà nước cấp cho cơ quan quản lý nhãn hiệu; các nguồn tài trợ, các 

khoản thu hợp pháp khác.” 



3 

 

 

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:  

“Điều 24. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Khoa học và Công nghệ để phối 

hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chủ 

sở hữu nhãn hiệu để xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.”. 

10. Sửa đổi, bổ sung mục I Phụ lục III ban hành kèm theo Quy chế như sau:  

“I. Xuất xứ sản phẩm Sâm Lai Châu 

Sản phẩm Sâm Lai Châu củ tươi được nuôi, trồng và phát triển tại tỉnh Lai 

Châu mang nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Lai Châu” phải thể hiện đầy đủ các 

thông tin sau: 

- Doanh nghiệp/đơn vị/chủ hộ: 

- Địa chỉ: 

- Địa điểm sản xuất, kinh doanh: 

- Tên khoa học và tên địa phương:” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và 

Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 3;  KT. CHỦ TỊCH 
- U;  PHÓ CHỦ TỊCH 
- Cục Sở hữu trí tuệ;   
- Sở KH&CN (10 bản giấy);  
- Hiệp hội Sâm Lai Châu;  
- V, C;   
- Lưu: VT, Vx2.   
 Tống Thanh Hải 
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